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10=11+1
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14=15+16

+17+21
15 16
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Tổng cộng      236.481      25.000     181.100     139.160     41.940     30.381      27.406          115        2.860      202.094      25.000     113.600      31.794      27.406        1.550        2.838    31.700    (34.387)

I Công trình chuyển tiếp      147.100      16.700     130.400       93.960     36.440             -                -               -                -        118.612      18.100       83.684              -                -                -                -      16.828    (28.488)

1

Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc

Nam (Đoạn Từ Đông Tây 7 Đến

Đông Tây 10)

1296 ngày 

4/10/2022
     44.000 15.800        15.800       15.800       -          -          5.800          5.800        -            (10.000)    

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2

Xây Dựng Đường Vào Suối Ba

Tòng, Xã Đồng Nơ (kết nối xã

Minh Hưng)

1293 ngày 

4/10/2022
       5.000 1.500          1.500         1.500         -          1.500          1.500        -            -            

UBND xã Đồng 

Nơ

3

Xây Dựng Đường từ ấp Sở Xiêm,

xã Tân Hưng kết nối đường Tân

Hưng - Long Tân

1292 ngày 

4/10/2022
     15.000 5.500          5.500         5.500         -          5.500          5.500        -            -            

UBND xã Tân 

Hưng

4

Xây Dựng Đường Ranh Xã Minh

Tâm, Huyện Hớn Quản Với

Phường Hưng Chiến, Tx. Bình

Long

1299 ngày 

4/10/2022
     22.000 6.900          6.900         6.900         -          6.900          6.900        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

5

Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2,

Khu phố 2, Thị trấn Tân Khai,

tuyến 1

1280 ngày 

3/10/2022
       4.900 1.400          1.400         1.400         -          1.400          1.400        -            -            

UBND TT Tân 

Khai

6

Xây dựng thảm nhựa đường tổ 2,

Khu phố 2, Thị trấn Tân Khai,

tuyến 2

1281 ngày 

3/10/2022
       4.900 1.400          1.400         1.400         -          1.400          1.400        -            -            

UBND TT Tân 

Khai

7

Xây dựng thảm nhựa đường tổ 8,

Khu phố 1, Thị trấn Tân Khai,

tuyến 1

1282 ngày 

3/10/2022
       4.900 1.400          1.400         1.400         -          1.400          1.400        -            -            

UBND TT Tân 

Khai

8

Đầu tư trang thiết bị các phòng

họp trực tuyến và Hội trường

UBND huyện

1297 ngày 

4/10/2022
       4.000 800             -            800             800            -          -          800              -            800            -            -            

Văn phòng 

HĐND - UBND 

9
Xây dựng cổng hàng rào TTVH

huyện

1298 ngày 

4/10/2022
       8.200 2.700          2.700         2.700         -          2.700          2.700        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

10

Nâng cấp đoạn đường ĐH. Minh

Đức – Đồng Nơ đoạn từ ngã 3

Bưu Điện đến dốc Hương Cường,

dài 1,8km

4803 ngày 

12/10/2021
     11.000 1.100          -            1.100         1.100         -          1.100          -            1.100        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

11
Xây dựng đường An Quý - Xa Cô,

xã Thanh An

4799 ngày 

12/10/2021
     10.000 2.000          2.000         2.000         -          -            2.000          2.000        -            -           -            

UBND xã Thanh 

An

12

Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân

dân KP Tàu Ô thành Nghĩa trang

TT Tân Khai (giai đoạn 1)

996 ngày 

4/8/2022
5.400      1.300          1.300        -             -          1.300          1.300        -            -            

UBND TT Tân 

Khai

13

Láng nhựa đường KP 1, KP 2

đoạn từ Ngã tư Quốc tế TT Tân

Khai

990 ngày 

4/8/2022
13.800    1.600          1.600        -             -          1.600          1.600        -            -            

UBND TT Tân 

Khai

14

Xây dựng 06 phòng hiệu bộ + 02

phòng phục vụ học tập Trường

MN Thanh Bình

5752 ngày 

24/12/2021
5.700      1.200          1.200        -             -          1.200          1.200        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

ST

T
Nội dung

Vốn cân 

đối theo 

phân cấp

Vốn SD 

đất
Tổng

Vốn cân 

đối theo 

phân cấp

Vốn SD 

đất

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG  NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12/7/2023 của UBND huyện)

Đvt: Triệu đồng

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/12/2022; 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 của HĐND huyện
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trình 

MTQG

Trong đó

QĐ đầu tư dự án
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MTQG

Trong đó

Tăng/ 
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KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Vốn tăng 

thu, kết 

dư
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KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
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15
Xây dựng 12 phòng học Trường

TH Trà Thanh

5877 ngày 

30/12/2021
13.500    3.000          3.000        -             -          3.000          3.000        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

16
Xây dựng 04 phòng học Trường

Mầm non Tân Lợi

407 ngày 

31/3/2022
3.500      1.500          -            1.500         1.500         -          1.500          -            1.500        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

17
Xây dựng 05 phòng hiệu bộ

Trường THCS Tân Hưng

379 ngày 

17/3/2022
3.500      1.500          -            1.500         1.500         -          1.500          -            1.500        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

18
XD 12 phòng học trường

TH&THCS Minh Đức

5917 ngày 

31/12/2021
13.500    3.800          3.800         3.800         -          3.800          3.800        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

19
Xây dựng Trường Mầm non Minh

Đức

5916 ngày 

31/12/2021
22.000    10.000        10.000       10.000       -          10.000        -            -            10.000    -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

20

Xây Dựng Đường Ấp 2 -Sóc

Vàng, Xã Minh Tâm Nối Ấp Sóc

Rul, Xã An Phú

 1285 ngày 

3/10/2022 
9.000      3.000          3.000         3.000         -          3.000          3.000        -            -            

 UBND xã Minh 

Tâm 

21

Xây dựng đường từ Trường THCS

Minh Đức đến nông trường cao su

Bình Minh

 1274 ngày 

30/9/2022 
6.000      1.100          1.100         1.100         -          1.100          1.100        -            -            

 UBND xã Minh 

Đức 

22

Mở rộng để định hình lộ giới 52m

cho công trình đường trục chính từ

xã Tân Khai đi Phước An và Tân

Quan, huyện Hớn Quản.

 639 ngày 

16/5/2022 
50.000    10.000        10.000       2.360         7.640      -          -              -            -            (10.000)    

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

23
Nâng cấp, sửa chữa đường từ

QL13 vào xã Phước An

5876 ngày 

30/12/2021
23.000    3.000          3.000         3.000         -          3.000          3.000        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

24 Xây dựng đường Đông Tây 9
4497 ngày 

22/9/2021
18.000    4.600          4.600         4.600      -          -              -            -            (4.600)       

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

25

Nâng cấp đường Bắc Nam 3

(Đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông

Tây 11)

1600 ngày 

18/11/2022
14.900    5.700          5.700         5.700      -          5.700          5.700        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

26

Nâng cấp đường Đông Tây 1

(Đoạn từ Quốc lộ 13 đến giao

đường ĐT 756C)

14.500    5.600          5.600         5.600      -          5.600          5.600        -            -            
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

27

Nâng cấp đường Đông Tây 4

(Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường

Bắc Nam 7)

1599 ngày 

18/11/2022
14.500    5.600          5.600         5.600      -          5.600          5.600        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

28

Xây dựng mương, kè, cống ngang

đường từ ngã 5, xã Tân Hưng đi

hướng cầu Đúc, xã Phước An

1602 ngày 

18/11/2022
14.000    5.300          5.300         5.300         -          5.300          5.300        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

29

Nâng cấp, sửa chữa đường từ ấp

Đồng Tân đi ấp Chà Lon, xã Minh

Đức

1604 ngày 

18/11/2022
14.800    5.800          5.800         5.800         -          5.800          5.800        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

30

Nâng cấp đường Bắc Nam 1

(Đoạn từ Đông Tây 1 đến trục

chính Đông Tây), Bắc Nam 2

(đoạn từ Đông Tây 1 đến Đông

Tây 7)

1598 ngày 

18/11/2022
14.800    7.300          7.300         7.300      -          7.300          2.300        -            5.000      -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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31

Nâng cấp đường Đông Tây 3

(Đoạn từ QL 13 đến đường trục

chính Bắc Nam), Đông Tây 4A,

Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông

Tây 6A

1601 ngày 

18/11/2022
14.900    3.400          3.400         3.400         -          -          3.400          3.400        -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

32
Xây dựng Trường THCS Tân 

Khai

5901 ngày 

31/12/2021
70.000    19.000        6.300        12.700       12.700       -          -          15.112        7.700        5.584        -            1.828      (3.888)       

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

33
Tất toán công trình chuyển tiếp

năm 2022
3.300          3.300        -             -          3.300          3.300        -            -            

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

II Công trình khởi công mới 83.990        8.300        48.284       42.784       5.500       27.406    27.406      -          -            69.778        -            28.000      27.406      27.406     -            -            14.372    (14.212)    

1

Nâng cấp đường từ ĐT 756 –

Thuận An – Sóc Dầm – Địa Hạt,

xã Thanh An

822 ngày 

22/6/2022
18.000    9.000          1.000         1.000         8.000      8.000       9.000          1.000        8.000        8.000       -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2
Nâng cấp đường ĐT 757 – Thanh

Sơn, xã Thanh An

824 ngày 

22/6/2022
8.000      4.000          2.000         2.000         2.000      2.000       -          4.000          2.000        2.000        2.000       -           -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

3
Các tuyến đường BTXM, đường

giao thông nội đồng…
18.000    18.000        18.000       18.000       -          18.000        18.000      -            -            

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

4

XD hàng rào kẽm gai, BT-GPMB

khu vùng lõi căn cứ hậu cần - kỹ

thuật huyện Hớn Quản

10/NQ-

HĐND ngày 

20/4/2023

6.500      6.000          3.010        2.990         2.990         1.000          -            1.000        (5.000)       
Ban CHQS 

huyện

5
XD chốt dân quân biên giới thuộc

xã An Phú

10/NQ-

HĐND ngày 

20/4/2024

2.600      1.590          1.590        500              -            500            (1.090)       
Ban CHQS 

huyện

6
XD chốt dân quân biên giới thuộc

xã Minh Tâm

10/NQ-

HĐND ngày 

20/4/2025

4.900      2.300          2.300        500              -            500            (1.800)       
Ban CHQS 

huyện

7
Xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa

trên địa bàn xã Thanh An
3.000      3.000          1.400        1.600         1.600         -          -          3.000          3.000        -            -           -            

UBND xã Thanh 

An (vốn phân 

cấp xã)

8
Xây dựng hệ thống điện KDC ấp 2

xã Đồng Nơ
11.000    5.500          5.500         5.500      -          5.500          -            -            5.500      -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

9

Đầu tư xây dựng các trường chuẩn

QG và Chương trình GD năm

2018 

25.600        17.194       17.194       -          8.406      8.406       -          -              -            -            -           -           (25.600)    

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

10
XD 08 phòng học trường MN

Thanh An
13.000      2.500          -            2.500        2.500       2.500        

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

11
XD 04 phòng học + 06 phòng bộ

môn trường TH Thanh An
14.800      2.500          -            2.500        2.500       2.500        

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

12
XD 08 phòng bộ môn trường

THCS Thanh An
21.000      3.406          -            3.406        3.406       3.406        

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

13
XD mương thoát nước, sân bê

tông trường THCS Đồng Nơ
2.200        2.000          2.000        -            2.000        

UBND xã Đồng 

Nơ (Vốn phân 

cấp xã)

14
Đầu tư NTM nâng cao trên địa

bàn xã Tân Hiệp
9.000          -             -            -          9.000      9.000       -          -              -            -            -           -           (9.000)       

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

15
Xây dựng 10 phòng học Trường

TH&THCS Tân Hiệp.
12.500      9.000          -            9.000        9.000       9.000        

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
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KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

Vốn tăng 

thu, kết 

dư

16

Xây dựng Hệ thống điện chiếu

sáng, hệ thống điện trung hạ thế

khu U,V,X,Y của TTHC huyện

8.400        2.000          -            -            2.000      2.000        
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

17
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã

5 đi qua Cầu Đúc
10.000      3.000          -            -            3.000      3.000        

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

18
Vốn phân cấp xã đầu tư xây dựng

các công trình khởi công mới
3.872          -            -            3.872      3.872        

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

III Vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 2.000          -            2.000         2.000         -           -          -           -          -            3.000          1.000        1.500        -           -           -            -            500         1.000        

1
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã

5 đi qua ấp Hưng Phát
500             500             500            -          500              500            -            -            

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

2
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã

5 đi qua ấp Cầu Đúc
500             500             500            -          -              -            -            (500)          

 UBND xã Tân 

Hưng 

3
Nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã

5 đi qua Cầu Đúc
-              -             -             -          500              500            -            500           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

4 Xây dựng đường Đông Tây 16 1.000          1.000         1.000         -          500              500            -            (500)          
Ban QLDA 

ĐTXD huyện

5
Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng

chính trị huyện
500              -            500         500           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

6
Xây dựng đường Đông Tây 9 (giai

đoạn 2)
500              500           500           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

7
Sửa chữa TTYT huyện và một số

trạm y tế
500              500           500           

Ban QLDA 

ĐTXD huyện

IV

Vốn Chương trình MTQG phát

triển KTXH vùng đồng bào

DTTS

3.276          416             416            2.860      2.860        3.254          416            2.838        2.838        (22)            

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

V
Vốn Chương trình MTQG giảm

nghèo bền vững
115             115         115         115              115           115           -            

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

VI
Vốn Chương trình giảm 1000 hộ

nghèo đồng bào DTTS 
1.435          1.435        1.435        1.435        

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết

VII Dự phòng -              -          -          5.900          5.900        -           -            -          5.900        

giao UBND 

huyện phân bổ 

chi tiết
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